	PHÒNG GD&ĐT QUẢNG YÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HÒA
	Biểu mẫu 06


THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế, năm học 2017-2018
(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	 394
	 80
	81 
	80 
	81 
	 72

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày
	 394
	 80
	81 
	80 
	81 
	 72

	III
	Số học sinh chia theo năng lực
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tự phục vụ, tự quản
	 394
	 80
	81 
	80 
	81 
	 72

	1.1
	Tốt
	 203
	 44
	43 
	 37
	41 
	 38

	1.2
	Đạt
	191 
	 36
	 38
	 43
	40 
	 34

	1.3
	Cần cố gắng
	 0
	0 
	0 
	 0
	0
	0 

	2
	Hợp tác
	 394
	 80
	81 
	80 
	81 
	 72

	2.1
	Tốt
	201 
	43 
	43 
	37 
	 39
	39 

	2.2
	Đạt
	193 
	 37
	 38
	 43
	 42
	 33

	2.3
	Cần cố gắng
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	3
	Tự học và giải quyết vấn đề
	 394
	 80
	81 
	80 
	81 
	 72

	3.1
	Tốt
	 189
	 42
	 43
	 37
	 35
	 39

	3.2
	Đạt
	 203
	36 
	 38
	 43
	 46
	33 

	3.3
	Cần cố gắng
	 2
	 2
	 0
	 0
	 0
	0 

	IV
	Số học sinh chia theo phẩm chất
	
	
	
	
	
	

	1
	Chăm học, chăm làm
	 394
	 80
	81 
	80 
	81 
	 72

	1.1
	Tốt
	208
	52
	42
	41
	40
	33

	1.2
	Đạt
	186
	28
	39
	39
	41
	39


	1.3
	Cần cố gắng
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Tự tin, trách nhiệm
	 394
	 80
	81 
	80 
	81 
	 72

	2.1
	Tốt
	213
	52
	45
	40
	39
	37

	2.2
	Đạt
	181
	28
	36
	40
	42
	35

	2.3
	Cần cố gắng
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Trung thực, kỷ luật
	 394
	 80
	81 
	80 
	81 
	 72

	3.1
	Tốt
	226
	52
	45
	40
	52
	37

	3.2
	Đạt
	168
	28
	36
	40
	29
	35

	3.3
	Cần cố gắng
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Đoàn kết, yêu thương
	 394
	 80
	81 
	80 
	81 
	 72

	4.1
	Tốt
	244
	52
	45
	43
	58
	46

	4.2
	Đạt
	150
	28
	36
	37
	23
	26

	4.3
	Cần cố gắng
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	V
	Chương trình lớp học
	
	
	
	
	
	

	1
	Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	392= 99,5%
	78
	81 
	80 
	81 
	 72

	2
	Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	2= 0,5%
	2
	0
	0
	0
	0

	VI
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	
	
	
	
	
	

	1
	Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số)
	392= 99,5%
	78
	81 
	80 
	81 
	 72

	a
	Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)
	164= 41,6%
	30
	34
	32
	34
	34

	b
	HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)
	10= 2,54%
	0
	0
	1
	1
	8

	2
	Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số)
	2= 0,5%
	2
	0
	0
	0
	0


	
	Nam Hòa, ngày 01 tháng  9 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Hoa


 

 

